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	Số:         /2018/TT-NHNN
	Hà Nội, ngày       tháng      năm 2018


THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS 

thuộc diện quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực vàng 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 20017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5  năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Ngoại thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc diện quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc diện quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước)
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Vụ Quản lý ngoại hối, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực vàng của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Hình thức quản lý
1. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc diện quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực vàng của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý xuất khẩu, nhập khẩu vàng thuộc diện quản lý chuyên ngành thông qua hai hình thức: tổ chức thực hiện việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp. 
 Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2019.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhập khẩu, xuất khẩu vàng nguyên liệu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

	  
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, 
các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, PC, QLNH.
	THỐNG ĐỐC








PHỤ LỤC I
DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KÈM THEO MÃ HS THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC VÀNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2018/TT-NHNN ngày     tháng     năm 2018)
I. Hàng hóa nhập khẩu

	STT
	TÊN HÀNG HÓA
	MÔ TẢ HÀNG HÓA
	GIẤY PHÉP CỦA NHNN
	MÃ HS

	NHNN TRỰC TIẾP NHẬP KHẨU

	1
	Vàng nguyên liệu
	Vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm
	7108.12.10

7108.12.90

	NHNN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU

	1
	Vàng nguyên liệu
	Vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm
	Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
	7108.12.10

7108.12.90

	
	
	
	Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng
	7108.12.10

7108.12.90

	
	
	
	Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ
	7108.12.10

7108.12.90

	
	
	
	Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài
	7108.12.10

7108.12.90


II. Hàng hóa xuất khẩu
	STT
	TÊN HÀNG HÓA
	MÔ TẢ HÀNG HÓA
	GIẤY PHÉP CỦA NHNN
	MÃ HS

	NHNN TRỰC TIẾP XUẤT KHẨU

	1
	Vàng nguyên liệu
	Vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm.
	7108.12.10

7108.12.90

	NHNN CẤP PHÉP XUẤT KHẨU

	1
	Vàng nguyên liệu
	Vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm.
	Giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng


	7108.12.10

7108.12.90



